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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
 

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG 

- Địa chỉ trụ sở chính: 142 phố Định Công, Phường Phương Liệt, TP. Hà Nội, Việt Nam 

- Văn phòng tại: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

 - Điện thoại:  (84-24) 63251712                Fax: (84-24) 63251713  

- Vốn điều lệ: 45.860.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng) 

- Mã chứng khoán: LTC 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 

Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông. 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý 

kiến bằng văn bản): Chưa có vì Công ty chưa họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. 

II. Hội đồng quản trị  

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên HĐQT 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Ngô Trọng Vinh Chủ tịch HĐQT 20/12/2023  

2 Ông Lương Quí Thăng Thành viên HĐQT 20/12/2023  

3 Ông Bùi Trung Liễu Thành viên HĐQT 20/12/2023  

4 Phan Thị Hường Thành viên HĐQT 31/12/2025  

5 Vương Thị Thanh Huyền  Thành viên HĐQT/ 20/12/2023  



 Tổng Giám đốc/ 

Người CBTT 

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp HĐQT 

tham dự  
Tỷ lệ tham dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Ngô Trọng Vinh 03 100%  

2 Ông Lương Quí Thăng 03 100%  

3 Ông Bùi Trung Liễu 03 100%  

4 Bà Phan Thị Hường 03 100%  

5 Bà Vương Thị Thanh Huyền 03 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của 

HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng qui định, toàn bộ Nghị quyết 

của HĐQT đều thông báo cho Ban giám đốc, Ban kiểm soát, tại các cuộc họp, Ban giám 

đốc báo cáo với HĐQT việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kiểm điểm 

việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề uỷ quyền khác của HĐQT đối với Ban giám 

đốc. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng) 

STT 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết định 

Ngày Nội dung 

1 
03/2026/CV-

LTC 
11/02/2026 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông; 

Quyết định: 

Điều 1. Bổ nhiệm bà LƯU QUỲNH DUYÊN giữ chức vự 

Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn 

thông. 

Điều 2. Bà Lưu Quỳnh Duyên thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của 

Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty 

Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám 

đốc Công ty và bà Lưu Quỳnh Duyên chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 



Nghị quyết này được Hội đồng quản trị biểu quyết thông 

qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số thành viên tham dự 

họp. 

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2 
01/2026/NQ-

HĐQT 
26/03/2026 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông; 

Quyết định: 

Điều 1. Thông qua chủ trương rà soát, quản lý và xử 

lý công nợ: 

1. Thông qua chủ trương rà soát toàn diện các khoản công 

nợ phải thu, phải trả đang theo dõi trên sổ sách kế toán của 

Công ty và các đơn vị liên quan. 

2. Giao Ban điều hành phối hợp với các phòng ban chuyên 

môn lập danh mục chi tiết từng khoản công nợ, đối chiếu hồ 

sơ pháp lý, xác định khả năng thu hồi, thời hạn thanh toán và 

đề xuất phương án xử lý cụ thể. 

3. Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo, giám sát quá trình 

đối soát, thu hồi công nợ và xử lý nghĩa vụ thanh toán nhằm 

bảo đảm an toàn tài chính, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu 

quả hoạt động của Công ty 

Điều 2. Giao kế hoạch doanh thu năm 2026 cho các 

công ty con 

Hội đồng quản trị thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch năm 

2026 cho các công ty con như sau: 

ĐVT: vnđ 

ĐƠN 

VỊ 

Chỉ tiêu doanh 

thu 

LN LNST 

Công 

ty 

LTCI 

10.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 

Công 

ty 

Lamarr 

10.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 

    Giao Ban điều hành các công ty con căn cứ chỉ tiêu được 

giao để chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, tổ chức thực 

hiện và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả 

hoàn thành chỉ tiêu. 

Điều 3: Thông qua phương án xử lý khoản nợ tại 

BIDV Thăng Long 



1. Hội đồng quản trị ghi nhận tình hình dư nợ tại BIDV 

Thăng Long như sau: 

- Dư nợ gốc (tính đến ngày 31/12/2025): 4.920.350.000 

đồng. 

- Tổng nợ lãi: 23.520.177.751 đồng. 

- Trong đó phần lãi liên quan đến Công ty/Xí nghiệp 

LTCI: 3.492.549.317 đồng. 

2. Thông qua kế hoạch thu các nguồn tài chính khả thi 

trước mắt để ưu tiên xử lý nợ gốc với tổng số tiền 

3.000.000.000 đồng, bao gồm: 

- Giải chấp sổ tiết kiệm mang tên cá nhân Thưởng và 

Thu: 1.000.000.000 đồng. 

- Nguồn thu từ Công ty GS: 2.000.000.000 đồng. 

3. Phần dư nợ gốc còn lại sau khi sử dụng các nguồn nêu 

trên là 1.920.350.000 đồng; giao Ban điều hành cử người đại 

diện/đầu mối phù hợp trực tiếp làm việc, thương lượng và vận 

động các hộ gia đình có tài sản đang hỗ trợ Công ty thế chấp 

cùng phối hợp xử lý nghĩa vụ tại ngân hàng. 

4. Đồng thời, Công ty chủ động làm việc với ngân hàng 

để đề nghị miễn, giảm nợ lãi và lãi phạt trên cơ sở thiện chí 

hợp tác, từ đó thực hiện giải chấp và hoàn trả tài sản cho các 

hộ gia đình liên quan trong thời gian sớm nhất. 

Điều 4: Thông qua phương án xử lý và thanh toán 

khoản tiền liên quan đến ông Lương Quí Thăng. 

1. Hội đồng quản trị xem xét khoản tiền dự kiến thanh 

toán cho ông Lương Quí Thăng là 1.300.000.000 đồng, từ 

nguồn thu dự án thuộc Cục A01 - Bộ Công an. 

2. Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế và các nghĩa vụ tài 

chính liên quan, Hội đồng quản trị thống nhất tạm giữ lại số 

tiền 200.000.000 đồng để xử lý khoản công nợ thuê văn 

phòng tồn đọng của Công ty LTCI tại Công ty Cổ phần Khảo 

sát Đo đạc Hà Nội. 

3. Công ty được sử dụng khoản tiền tạm giữ nêu trên để 

thanh toán công nợ hoặc hoàn trả chi phí đã chi thay cho Công 

ty LTCI trên cơ sở chứng từ hợp lệ. 

4. Ông Lương Quí Thăng có trách nhiệm phối hợp với 

Công ty LTCI để thu xếp nguồn tài chính hoàn trả số tiền 

200.000.000 đồng cho Công ty trong thời gian sớm nhất. 

5. Sau khi Công ty thu hồi đầy đủ khoản tiền nêu trên hoặc 

xác nhận nghĩa vụ công nợ liên quan đã được xử lý xong, 



Công ty sẽ thanh toán phần tiền còn lại cho ông Lương Quí 

Thăng theo quy định nội bộ. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 

Kế toán trưởng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển 

khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vượt 

thẩm quyền, Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng 

quản trị để xem xét quyết định. 

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị biểu quyết thông 

qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số thành viên tham dự 

họp. 

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

3 
02/2026/NQ-

HĐQT 
24/04/2026 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông; 

Quyết định: 

Điều 1. Gia hạn thời hạn hoàn thành Báo cáo tài chính 

kiểm toán năm 2025 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2026: 

1. Chấp thuận chủ trương gia hạn thời hạn hoàn thành Báo 

cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và thời gian tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến ngày 30/06/2026 

theo quy định pháp luật hiện hành. 

2. Giao Tổng Giám đốc đại diện Công ty làm việc với đơn 

vị kiểm toán, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan để triển khai các thủ tục cần thiết phục vụ việc 

gia hạn nêu trên. 

3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức hoàn thiện đầy 

đủ hồ sơ, tài liệu, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và báo 

cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện. 

Điều 2. Điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Công ty CP 

đầu tư điện nhẹ Viễn thông LTCI 

1. Chấm dứt việc tiếp tục triển khai các kế hoạch góp vốn 

chưa thực hiện vào Công ty Cổ phần Đầu tư Điện nhẹ 

Viễn thông (LTCI) 

2. Giao Ban điều hành rà soát toàn bộ hồ sơ, quyền và nghĩa 

vụ liên quan đến khoản đầu tư tại LTCI để đề xuất 

phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp 

của Công ty. 



3. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật 

để điều chỉnh tình trạng sở hữu của Công ty tại LTCI; sau 

khi hoàn tất, Công ty LTCI không còn là công ty con của 

Công ty. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 

Kế toán trưởng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển 

khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vượt 

thẩm quyền, Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng 

quản trị để xem xét quyết định. 

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị biểu quyết thông 

qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số thành viên tham dự họp. 

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

III. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS). 

 

STT 

 

Thành viên BKS 
 

Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 
Trình độ chuyên môn 

 
1 

 

 Ông Nguyễn Trọng Hà 

 

Tr BKS 
 

20/12/2023 

Cử nhân tài chính 

 kế toán 

 
2 

 

 Ông Hoàng Hùng 

 

TV 
 

20/12/2023 
 

3   Bà Lê Mỹ Duyên TV 
 

31/12/2025 
Cử nhân kế toán 

 

2. Các cuộc họp Ban kiểm soát (BKS): 

 

 

STT 

 

Thành viên BKS 
Số buổi họp 

BKS tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự họp 

Tỷ lệ 

Biểu quyết 

Lý do 

không 

tham dự 

họp 

1 
 

 Ông Nguyễn Trọng Hà 
03 100% 100%  

2 
 

 Ông Hoàng Hùng 
03 100% 100%  

3   Bà Lê Mỹ Duyên 03 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 

đông: Ban kiểm soát luôn thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 

nghị quyết của Hội đồng quản trị. 



4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban 

kiểm soát. Tham mưu, góp ý cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về các vấn 

đề liên quan đến các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 

IV. Ban điều hành 

STT 

 

Thành viên 

Ban điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ  

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm thành viên 

Ban điều hành 

01 
Bà Vương Thị Thanh 

Huyền 
08/12/1990 Cử nhân tài chính 17/06/2022 

V. Kế toán trưởng 

 

STT 

 
Họ và tên 

Ngày tháng  

năm sinh 

 

Trình độ chuyên 

môn 

 

Ngày bổ nhiệm 

01 Ông Phạm Đức Thưởng 24/04/1980 Cử nhân kế toán 29/06/2018 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng 

Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy 

định về quản trị công ty: Không 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người 

có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:  

 

 

 

 

Stt 

 

 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại công 

ty (nếu có) 

 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

 

 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên 

quan 

Lý 

do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

Công 

ty 

 

1 

Ngô Trọng 

Vinh 
061c088888 Chủ Tịch HĐQT   

 

 

  20/12/2023 

   

https://s.cafef.vn/ceo/CEO_51403/pham-duc-thuong.chn?cs=LTC


 

1.1 

Lê Thi ̣Tuyết 

Nhung 

 

061C009972 
   

 

20/12/2023 
  

 

Vợ 

 

1.2 

 

Ngô Anh 

Phương 

    20/12/2023   

 

Con 

trai 

 

1.3 

 

Ngô Thùy 

Dương 

    20/12/2023   

 

Con 

gái 

 

1.4 

 

Nguyễn Thị La 
061C009029    20/12/2023   

 

Mẹ 

đẻ 

 

1.5 

 

Ngô Trọng 

Quang 

061C009036     20/12/2023   

 

Anh 

trai 

 

1.6 

Hoàng Thị 

Chính 
    20/12/2023   

 

Chị 

dâu 

 

1.7 

 

Ngô Thị Mùi 

 

061C 

000345 

   20/12/2023   

 

Em 

dâu 

 

1.8 

 

Lê Ngọc Văn 
    20/12/2023   

 

Bố vợ 

 

1.9 

 

Cao Thị Tuyết Lê 
    20/12/2023   

 

Mẹ vợ 

 

2 

Lương Quí 

Thăng 
 TV HĐQT   

20/12/2023 

 
   

 

2.1 
Lương Quí Đặng     

20/12/2023 

 
  Bố 

 

2.2 
Nguyễn Thị Thu     

20/12/2023 

 
  Mẹ 



 

2.3 
Ngô Thị Hoa     

20/12/2023 

 
  Vợ 

 

2.4 
Lương Quí Đoàn     

 

20/12/2023 

 

  Em trai 

 

2.5 
Lương Quí Điệp     

20/12/2023 

 
  Em trai 

2.6 
Lương Thị 

Hương 
    

20/12/2023 

 
  Chị gái  

2.7 Phạm Thị Hiên     
20/12/2023 

 
  Em dâu 

2.8 
Nguyễn Thị 

ThươngDần 
    

20/12/2023 

 
  Mẹ vợ  

2.9 Lương Nhật Linh     
20/12/2023 

 
  Con gái  

2.10 Lương Quý Đại     
20/12/2023 

 
  

Con 

trai  

2.11 
Lương Khánh 

Ngọc 
    

20/12/2023 

 
  Con gái  

3 Bùi Trung Liễu  Thành viên HĐQT   
20/12/2023 

 
   

 

 3.1 

 

Lê Thị Thu 

Hương 
    

20/12/2023 

 
  Vợ 

 

 3.2 
Lê Tài Năm     

20/12/2023 

 
  Bố vợ  

 

 3.3 
Trận Thị Loan     

20/12/2023 

 
  Mẹ vợ  

 

 3.4 
Bùi Diệu Linh     

20/12/2023 

 
  Con gái 

 

 3.5 
Bùi Trung Hải     

20/12/2023 

 
  

Con 

trai 



 

 3.6 
Bùi Thị Kim Quế     

20/12/2023 

 
  Chị gái  

 

 3.7 

Hoàng Hồng 

Thái 
    

20/12/2023 

 
  Anh rể  

 

 3.8 

Bùi Thị Tuyết 

Nhung 
    

20/12/2023 

 
  Chị gái 

 

 3.9 
Vũ Xuân Trường     

20/12/2023 

 
  Anh rể  

 

 3.10 

Bùi Thị Thu 

Hằng 
    

20/12/2023 

 
  Em gái 

4 
 

Hoàng Hùng 
 

Thành viên Ban 

Kiểm soát 
  

20/12/2023 

 
   

4.1 Hoàng Đức     
20/12/2023 

 
  

Bố 

đẻ 

4.2 
Đỗ Thị 

Nghiên 
    

20/12/2023 

 
  

Mẹ 

đẻ 

4.3 
Vũ Kim 

Phượng 
    

20/12/2023 

 
   

4.4 
Hoàng Anh 

Phương 
    

20/12/2023 

 
  Con  

4.5 Vũ Bá Ninh     
20/12/2023 

 
  Bố vợ 

4.6 
Tạ Thị Kim 

Liên 
    

20/12/2023 

 
  

Mẹ 

vợ  

4.7 Vũ Minh Tuấn     
20/12/2023 

 
  

Em 

vợ 

4.8 Hoàng Hải     
20/12/2023 

 
  

Anh 

trai 



 

 

5 

 

Nguyễn 

Trọng Hà 

 
 

Trưởng BKS 
  

20/12/2023 

 
   

 

5.1 

 

Nguyễn 

Thị Loan 

    
20/12/2023 

 
  

 

Mẹ 

đẻ 

 

5.2 

 

Nguyễn Thị 

Diệu 

Huyền 

    
20/12/2023 

 
  

 

Chị 

gái 

 

5.3 

 

Nguyễn Thị 

Lệ Hằng 

    
20/12/2023 

 
  

 

Em 

gái 

5.4 

 

Trần Thị 

Thu Hằng 

    
20/12/2023 

 
  

 

Vợ 

 

5.5 

 

Nguyễn Hà 

Linh 

    
20/12/2023 

 
  

 

Con 

gái 

 

5.6 

 

Nguyễn Hà 

Trang 

    
20/12/2023 

 
  

 

Con 

gái 

 

5.7 

 

Nguyễn 

Trọng Phúc 

    
20/12/2023 

 
  

 

Con 

trai 

 

5.8 

 

Đặng Thị 

Phượng 

    
20/12/2023 

 
  

 

Mẹ 

vợ 

 

5.9 
Trần Đức Hiếu     

20/12/2023 

 
  

Bố 

vợ  

6 
Phạm Đức 

Thưởng 
 Kế toán trưởng   

20/12/2023 

 
   

6.1 Nguyễn Thị Huế     
20/12/2023 

 
  Vợ 

6.2 Phạm Thị Huyền     
20/12/2023 

 
  Chị 



6.3 Phạm Như Thái     
20/12/2023 

 
  Anh 

6.4 Phạm Đức Thinh     
20/12/2023 

 
  Anh 

6.5 
Phạm Như 

Thược 
    

20/12/2023 

 
  Anh 

6.6 
Phạm Đức Hải 

Anh 
    

20/12/2023 

 
  

Con 

trai 

6.7 Phạm Kim Anh     
20/12/2023 

 
  

Con gái 

 

7 
Vương Thị 

Thanh Huyền 
 

Thành viên 

HĐQT/Tổng 

giám đốc/ Người 

CBTT 

  
20/12/2023 

 
   

7.1 
Vương Đức 

Hạnh 
    

20/12/2023 

 
  Bố 

7.2 
Nguyễn Thị 

Oanh 
    

20/12/2023 

 
  Mẹ 

7.3 
Vương Đức 

Quân 
    

20/12/2023 

 
  Em trai 

8 
Phan Thị 

Hường 
 

Thành viên 

HĐQT 
  31/12/2025    

8.1 Phan Văn Hanh     31/12/2025  
Bố 

đẻ 
 

8.2 Phan Thị Bùi     31/12/2025  
Mẹ 

đẻ 
 

8.3 Phan Thái Lam     31/12/2025  
Anh 

trai 
 

8.4 
Phan Thị Bích 

Liên 
    31/12/2025  

Em 

gái 
 

8.5 Lê Như Quỳnh     31/12/2025  
Con 

gái 
 

8.6 Lê Mạnh Cường     31/12/2025  
Con 

trai 
 

9 Lê Mỹ Duyên  Thành viên BKS   31/12/2025    



9.1 Lê Văn Dũng     31/12/2025  
Bố 

đẻ 
 

9.2 Dương Thị Cúc     31/12/2025  
Mẹ 

đẻ 
 

9.3 Lê Duy     31/12/2025  
Anh 

Trai 
 

 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ 

với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành 

viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 

đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:Không 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) điều hành:Không 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:  

 

 

 

Stt 

 

 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

 

 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ 

 

Số CP sở 

hữu cuối kỳ 

 

TLSH 

CP 

cuối 

kỳ 

 

 

Ghi 

chú 

I CÁC THÀNH VIÊN HĐQT 

 

1 

Ngô Trọng 

Vinh 
 

Chủ Tịch 

HĐQT 
  28.000 0.61  

 

1.1 

 

Lê Thi ̣Tuyết  

Nhung 

      
 

Vợ 



 

1.2 

 

Ngô Anh  

Phương 

      

 

Con 

trai 

 

1.3 

 

Ngô Thùy  

Dương 

      

 

Con 

gái 

 

1.4 

 

Nguyễn Thị La 
      

 

Mẹ 

đẻ 

 

1.5 

 

Ngô Trọng  

Quang 

      

 

Anh 

trai 

 

1.6 

Hoàng Thị  

Chính 
      

 

Chị 

dâu 

 

1.7 

 

Ngô Thị Mùi 
      

 

Em 

dâu 

 

1.8 

 

Lê Ngọc Văn 
      

 

Bố vợ 

 

1.9 

 

Cao Thị Tuyết Lê 
      

 

Mẹ vợ 

 

2 
Lương Quí Thăng  TV   HĐQT   224.000 4.88  

 

2.1 
Lương Quí Đặng       Bố 

 

2.2 
Nguyễn Thị Thu       Mẹ 

 

2.3 
Ngô Thị Hoa       Vợ 

 

2.4 
Lương Quí Đoàn       Em trai 

 

2.5 
Lương Quí Điệp       Em trai 



2.6 Lương Thị Hương        Chị gái  

2.7 Phạm Thị Hiên       Em dâu 

2.8 Nguyễn Thị ThươngDần       Mẹ vợ  

2.9 Lương Nhật Linh       Con gái  

2.10 Lương Quý Đại       
Con 

trai  

2.11 Lương Khánh Ngọc       
Con 

gái  

3 Bùi Trung Liễu  
Thành viên 

HĐQT 
  500.000 10,90  

 

 3.1 

 

Lê Thị Thu Hương       Vợ 

 

 3.2 
Lê Tài Năm       

Bố 

vợ  

 

 3.3 
Trận Thị Loan       

Mẹ 

vợ  

 

 3.4 
Bùi Diệu Linh       

Con 

gái 

 

 3.5 
Bùi Trung Hải       

Con 

trai 

 

 3.6 
Bùi Thị Kim Quế       Chị gái  

 

 3.7 
Hoàng Hồng Thái       

Anh 

rể  



 

 3.8 
Bùi Thị Tuyết Nhung       

Chị 

gái 

 

 3.9 
Vũ Xuân Trường       

Anh 

rể  

 

 3.10 
Bùi Thị Thu Hằng       Em gái 

4 Phan Thị Hường  
Thành viên 

HĐQT 
  208,100   4,54  

4.1 Phan Văn Hanh       
Bố 

đẻ 

4.2 Phan Thị Bùi       Mẹ đẻ 

4.3 Phan Thái Lam       
Anh 

trai 

4.4 Phan Thị Bích Liên       
Em 

gái 

4.5 Lê Như Quỳnh       
Con 

gái 

4.6 Lê Mạnh Cường       
Con 

trai 

5 
Vương Thị Thanh 

Huyền 
 

Thành viên 

HĐQT/Tổng 

giám đốc/ 

Người CBTT 

   0  

5.1 Vương Đức Hạnh       Bố 



5.2 Nguyễn Thị Oanh       Mẹ 

5.3 Vương Đức Quân       
Em 

trai 

II Thành viên Ban Kiểm soát 

 

 

1 

 

Nguyễn Trọng Hà 
 

 

Trưởng Ban 

Kiểm soát 

   0  

 

1.1 

 

Nguyễn Thị Loan 
      

 

Mẹ 

đẻ 

 

1.2 

 

Nguyễn Thị Diệu 

Huyền 

      

 

Chị 

gái 

 

1.3 

 

Nguyễn Thị Lệ Hằng 
      

 

Em 

gái 

 

1.4 

 

Trần Thị Thu Hằng 
      

 

Vợ 

 

1.5 

 

Nguyễn Hà Linh 
      

 

Con 

gái 

 

1.6 

 

Nguyễn Hà Trang 
      

 

Con 

gái 

 

1.7 

 

Nguyễn Trọng Phúc 
      

 

Con 

trai 

 

1.8 

 

Đặng Thị Phượng 
      

 

Mẹ 

vợ 

 

1.9 
  Trần Đức Hiếu       

Bố 

vợ  



2 Lê Mỹ Duyên  
Thành viên 

Ban Kiểm soát 
     

2.1 Lê Văn Dũng       
Bố 

đẻ 

2.2 Dương Thị Cúc       
Mẹ 

đẻ 

2.3 Lê Duy       
Anh 

Trai 

3 
 

Hoàng Hùng 
 

Thành viên 

Ban Kiểm soát 
   0  

3.1 Hoàng Đức       Bố đẻ 

3.2 Đỗ Thị Nghiên       Mẹ đẻ 

3.3 Vũ Kim Phượng        

3.4 Hoàng Anh Phương       Con  

3.5 Vũ Bá Ninh       Bố vợ 

3.6 Tạ Thị Kim Liên       Mẹ vợ  

3.7 Vũ Minh Tuấn       Em vợ 

3.8 Hoàng Hải       Anh trai 

III. Kế toán trưởng 

1 Phạm Đức Thưởng  
Kế toán 

trưởng 
  76.000 1,66  



1.1 Nguyễn Thị Huế       Vợ 

1.2 Phạm Thị Huyền       Chị 

1.3 Phạm Như Thái       Anh 

1.4 Phạm Đức Thinh       Anh 

1.5 Phạm Như Thược       Anh 

1.6 Phạm Đức Hải Anh       

 

Con trai 

 

 

1.7 Phạm Kim Anh       Con gái 

IV Người Phụ trách quản trị công ty 

 

1 
Lưu Quỳnh Duyên  

Người phụ 

trách quản trị 

công ty 

     

 

1.1 
Lưu Tiến Dũng       

 

Bố đẻ 

 

1.2 
Lâm Thị Lai       

 

Mẹ đẻ 

 

1.3 
Lưu Thúy Vy       

 

Chị gái 

 

1.4 
Trần Đăng Bách       

 

Anh rể 

 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

niêm yết: Không 



VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không 
 

               Chủ tịch HĐQT 

NGÔ TRỌNG VINH 
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